
STT Mã số SV HỌ VÀ TÊN
MÃ SỐ HỘ 

NGHÈO
LỚP DT ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

HỌC PHÍ 
/THÁNG

SỐ 
THÁNG

TỔNG CỘNG

1 2130010010 Thái Bình An 030105HN 21CDTH01 0909453014
79/48A5 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, 

Thành phố Hồ CHí Minh
940.000   10            9.400.000      

2 2130030016 Huỳnh Phạm Hoàng Lê 27610020263HN 21CDCK01 0938334015
B1/5 ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
940.000   10            9.400.000      

3 2140010014 Võ Tuyết Ngọc 27376030252HN 21CDTH-LT01 0898152594
103/25B1 Văn Thân, P.8, Q.6, TP. Hồ Chí 

Minh
940.000   10            9.400.000      

4 2130040062 Hà Trương Tú My 27517030120HN 21CDKT02 0933296485
99/1 Hà Thị Dẹp, Phú Hoà Đông, Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh
780.000   10            7.800.000      

Danh sách có 04 sinh viên được miễm giảm học phí diện "Hộ nghèo Thành phố". Tổng số tiền là 18.800.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)

TỔNG CỘNG 36.000.000                                            
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